
TT Danh mục công trình Chiều dài Hiện trạng Tóm tắc quy mô và giải pháp Kinh phí   Ghi chú 

(Km) sửa chữa ước tính

1 Các công trình bổ sung 20,40 95.000.000

1

Xử lý các đoạn khuất tầm nhìn đường 

tỉnh 15 và Sửa chữa 03 tràn 

Km5+600; Km11+700 và Km 8+700 

đường tỉnh 7

3,3

Một số đoạn ĐT 15 

khuất tầm nhìn và 3 

tràn ở ĐT7 bị ngập 

trong mùa lũ

*Chỉnh tuyến, mở rộng bụng các 

đường cong khuất tầm nhìn và bổ 

sung ATGT của ĐT15                            

*Nâng cao độ tràn kết hợp bổ 

sung cống để giảm ngập ở ĐT7

17.700.000  
Thông báo kết luận số : 

309/TB-UBND

2

Sửa chữa hư hỏng nền , mặt đường ; 

Km7+700-Km10+200 đường tỉnh 

10A

2,50

Mặt đường3,5m bằng 

thấm nhập nhựa hư 

hỏng 

Sửa chữa mặt đường bằng bê 

tông nhựa rộng 7,0m,nền rộng 

9,0m,Bổ sung cống dọc D=600 

những đoạn có dân cư đông đúc

15.300.000  
Thông báo kết luận số : 

320/TB-UBND

3

Sửa chữa hư hỏng nền , mặt đường 

Km11+800- Km15+600 đường tỉnh 

11B

3,80
 Mặt BTN rộng 3,5m 

hư hỏng, sình lún 

Sửa chữa mặt đường , gia cố lề 

bằng bê tông nhựa rộng 5,5m nền 

6,5m (có mở rộng những đoạn 

trường học , UBND xã Phong 

Xuân ...), Bổ sung cống dọc 

D=600 những đoạn có dân cư 

đông đúc

16.000.000  

4

Sửa chữa hư hỏng nền , mặt đường 

Km0+000-Km2+000; Km15+624 - 

Km 17+000 đường tỉnh 10C 

               3,50   
 Mặt BTN rộng 3,5m 

hư hỏng, sình lún 

Sửa chữa mặt đường , gia cố lề 

bằng bê tông nhựa rộng 5,5m nền 

6,5m (có mở rộng những đoạn 

trường học , UBND xã  ...), Bổ 

sung cống dọc D=600 những 

đoạn có dân cư đông đúc

15.000.000  

5

Sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường   

Km0+000 - Km 3+300 đường tỉnh 25  
               3,30   

Đường tỉnh 25 mặt  

BTN  hư hỏng .

 Sửa chữa mặt đường  bằng mặt 

đường bằng bê tông nhựa rộng 

7,0m, nền rộng 9,0m; Bổ sung 

thoát nước dọc D=600 những 

đoạn có dân cư đông đúc                                                   

16.000.000  

BÁO CÁO CHI TIẾT DANH MỤC VÀ QUY MÔ CÁC CÔNG TRÌNH 

(Kèm theo tơ trình số   2006   /SGTVT-KH-TC-TĐ ngày  03 /  10  /2023 của Sở Giao thông Vận tải )     

Đơn vị tính: Ngàn đồng 



6

Sửa chữa hư hỏng nền , mặt đường : 

Km0+000- Km2+000;  Km8+500- 

Km10+500 đường tỉnh 21;

4,00
Đường tỉnh 21 mặt  

BTXM hư hỏng .

 Sửa chữa mặt đường , gia cố lề 

bằng bằng mặt đường bằng bê 

tông nhựa,bê tông xi măng rộng 

5.5m, nền rộng 6.5m .Bổ sung 

cống dọc B=400 những đoạn có 

dân cư đông đúc                                                  

15.000.000

7 Các công trình theo tờ trình số : 1296/BC-SGTVTngày 30/6/2023 của sở Giao thông vận tải (có chi tiết kèm theo)
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